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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Số:              /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày     tháng      năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đồng Nai 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an 

toàn thông tin mạng quốc gia; 

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin 

mạng Việt Nam;  

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin 

mạng trên toàn quốc. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số      

710/TTr-STTTT ngày 19 tháng 3 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin tỉnh Đồng Nai (gọi tắt 

là Đội ứng cứu) gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo Phụ lục Quyết 

định này. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đội ứng cứu: 

 Hỗ trợ các sở, ban, ngành trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin 

trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức ứng cứu các sự cố an 

toàn thông tin mạng trên địa bản tỉnh. 
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Triển khai các Quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin theo quy định tại 

Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 

20/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông và Kế hoạch ứng phó sự cố 

an toàn thông tin mạng tương ứng đã được phê duyệt. 

Tham gia các khóa huấn luyện, diễn tập năng lực và phát triển nhân lực, đội 

ứng cứu sự cố. 

Tham gia hoạt động ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia 

khi có yêu cầu từ Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Cơ quan điều phối quốc gia 

về ứng cứu sự cố (Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông). 

Tham gia các hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 

quốc gia; tham gia hoạt động phòng, chống chiến tranh thông tin, chiến tranh 

không gian mạng khi có yêu cầu của cơ quan chức năng. 

Các thành viên của Đội ứng cứu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan Thường trực Đội ứng cứu sự cố, có 

trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của Đội ứng cứu và chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Đội ứng cứu sự cố; kịp thời 

báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết những khó 

khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội. 

Có trách nhiệm bảo đảm phương tiện, điều kiện cần thiết để hoạt động của Đội 

ứng cứu theo quy định của pháp luật. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban 

hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sau khi có ý kiến thống nhất của các cơ 

quan, đơn vị có thành viên trong Đội. Đội trưởng Đội ứng cứu được sử dụng bộ 

máy, phương tiện và con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện nhiệm 

vụ của Đội ứng cứu. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan 

a) Khi nhận được thông báo của Đội ứng cứu, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 

đơn vị có thành viên trong Đội ứng cứu phải ưu tiên việc chỉ đạo cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị tham gia công tác ứng cứu sự 

cố an toàn thông tin. 

b) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các sở, ban, 

ngành, đơn vị có thành viên trong Đội ứng cứu chuyển công tác khác, các cơ quan, 

đơn vị có trách nhiệm cử cán bộ thay thế kịp thời và thông báo cho cơ quan 

Thường trực để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Đội Ứng cứu sự cố. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 5; 

- Thường trực TU; 

- Thường trực HĐND; 

- Q. Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh; 

- Chánh, PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX. 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Tấn Đức 
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Phụ lục 

DANH SÁCH ĐỘI ỨNG CỨU SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN TỈNH ĐỒNG NAI 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) 

  
 

    

STT Đơn vị Họ và tên Chức vụ Email Số điện thoại Ghi chú 

1 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 
Tạ Quang Trường Giám đốc truongtq@dongnai.gov.vn 0917200044 

Đội trưởng (Tổ 

trưởng Tổ Chuyên 

trách) 

2 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 
Võ Hoàng Khai Phó Giám đốc khaivh@dongnai.gov.vn 0907174171 

Đội phó (Tổ 

trưởng Tổ Cơ sở) 

3 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 
Nguyễn Thế Hùng Chuyên viên hungnt.stttt@dongnai.gov.vn 0915848186 Tổ Chuyên trách 

4 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Nguyễn Thị Hà 

Giang 
Chuyên viên giangnth.stttt@dongnai.gov.vn   Tổ Chuyên trách 

5 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 
Trần Hùng Cường Chuyên viên cuongth.stttt@dongnai.gov.vn   Tổ Chuyên trách 

6 

Trung tâm Công nghệ 

thông tin - Sở Thông tin 

và Truyền thông 

Nguyễn Đình Thản  
Phó trưởng 

phòng 
   0903.664.801 Tổ Chuyên trách 
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7 

Trung tâm Công nghệ 

thông tin - Sở Thông tin 

và Truyền thông 

Phạm Tiến Nam Viên chức   0942.588.433  Tổ Chuyên trách 

8 

Trung tâm Công nghệ 

thông tin - Sở Thông tin 

và Truyền thông 

Phạm Trí Huyền 

Quang 
Viên chức   0914.804.374 Tổ Chuyên trách 

9 

Trung tâm Công nghệ 

thông tin - Sở Thông tin 

và Truyền thông 

Đỗ Mạnh Cường Viên chức   0969.968.777 Tổ Chuyên trách 

10 

Trung tâm Công nghệ 

thông tin - Sở Thông tin 

và Truyền thông 

Trần Bình Thế Huy Viên chức   0919.585.825 Tổ Chuyên trách 

11 

Trung tâm Công nghệ 

thông tin - Sở Thông tin 

và Truyền thông 

Huỳnh Khải Văn Viên chức   0386.632.639 Tổ Chuyên trách 

12 Văn phòng Tỉnh ủy Phan Nguyên Tân Chuyên viên tanpn@dongnai.gov.vn 0909309550 Tổ Chuyên trách 

13 Công an tỉnh Nguyễn Văn Toàn 
Cán bộ - 

Phòng PA05 
nguyentoan.anvt@gmail.com 0976.957.496 Tổ Chuyên trách 

14 Bộ Chỉ huy Quân sự  Nguyễn Song Toàn 
Nhân viên 

CNTT 
songtoan300690@gmail.com 0363232897 Tổ Chuyên trách 
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15 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
Lê Ngọc Thức 

Phó TP Tích 

hợp và Điều 

hành hệ thống 

- TT CNTT 

  0986165547 Tổ Chuyên trách 

16 
Trường Đại học Công 

nghệ Đồng Nai 
Huỳnh Hoàng Tân Giảng viên huynhhoangtan@dntu.edu.vn 0989003396 Tổ Chuyên trách 

17 VNPT Đồng Nai 
Mai Châu Tuấn 

Anh 

Kỹ sư quản trị 

hạ tầng 
mctanh.dni@vnpt.vn 

0858399639 - 

332504629 
Tổ Chuyên trách 

18 Viettel Đồng Nai Nguyễn Hoài Nam 
Nhân viên 

CNTT 
namnh2502@gmail.com 0961900979 Tổ Chuyên trách 

19 Văn phòng UBND tỉnh Đỗ Ngọc Hùng Chuyên viên dohung.vpubndt@gmail.com 0965101368 Tổ Cơ sở 

20 Sở Giao Thông Vận tải Trần Đình Nguyễn 

Nhân viên 

Phòng Quản 

lý Vận 

tải Phương 

tiện và 

người lái  

  0937.299.933 Tổ Cơ sở 

21 Sở Công Thương 
Mai Thị Thanh 

Thủy 
Chuyên viên thuythanhmttt@gmail.com 093. 753.5647 Tổ Cơ sở 
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22 Sở Giáo dục và Đào tạo Phan Đức Kỷ 
Phó Chánh 

Văn phòng 
  091 827 2621 Tổ Cơ sở 

23 
Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 
Phạm Văn Quân Chuyên viên mrquan0910@gmail.com 0938235379 Tổ Cơ sở 

24 Sở Xây dựng Vũ Hoà Phương Chuyên viên phuongvh.sxd@dongnai.gov.vn 0933167695 Tổ Cơ sở 

25 
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch  

Trương Nguyễn 

Thái Nguyên 
Chuyên viên nguyentnt83@gmail.com 0909 835 916 Tổ Cơ sở 

26 Sở Y tế Ngô Hữu Tâm 
Phó Chánh 

Văn phòng 
tamnh.syt@dongnai.gov.vn 0903056956 Tổ Cơ sở 

27 Sở Tài chính Lê Hữu Ninh Chuyên viên   0938.114.648 Tổ Cơ sở 

28 Sở Nội vụ Trần Văn Hiệp Chuyên viên   0912206221 Tổ Cơ sở 

29 Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Lê Ngọc Phương 

Uyên 
Chuyên viên uyenlnp.skhdt@dongnai.gov.vn 0916460025 Tổ Cơ sở 
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30 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Huỳnh Minh Thành Nhân viên   0948374375 Tổ Cơ sở 

31 
Sở Nông nghiệp & Phát 

triển nông thôn 
Phạm Huy Thịnh Chuyên viên thinhph.snnptnt@dongnai.gov.vn 0388747976 Tổ Cơ sở 

32 Sở Tư pháp  Trịnh Thanh Quang Chuyên viên quangtt.nv@gmail.com 0908450455 Tổ Cơ sở 

33 Sở Ngoại vụ Lê Thị Mai Trúc Chuyên viên   0974.568.368 Tổ Cơ sở 

34 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
Lâm Xuân Trường 

Viên chức TT 

CNTT 
  0907451043 Tổ Cơ sở 

35 Thanh tra tỉnh Lã Tuấn Anh Thanh tra viên anhlt.ttdn@gmail.com 0908140005 Tổ Cơ sở 

36 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 

Ngô Nguyễn Minh 

Nhật 
Chuyên viên 

nhatnnm.bqldadtxd@dongnai.gov.

vn 
0944801124 Tổ Cơ sở 

37 Ban Dân tộc Trịnh Văn Tuyên Chuyên viên tuyentv@dongnai.gov.vn 0909360761 Tổ Cơ sở 
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38 
Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp 
Hoàng Văn Ngọ Chuyên viên ngohv.bqlkcn@dongnai.gov.vn 0868921277 Tổ Cơ sở 

39 

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình giao 

thông 

Võ Ngọc Ẩn Nhân viên vongocan1987@gmail.com 0937636090 Tổ Cơ sở 

40 

Ban Quản lý dự án Bồi 

thương, GPMB và HT 

Tái định cư 

Nguyễn Anh Tuấn 

Chuyên viên 

Phòng Tổ 

chức hành 

chính 

Nhungtrinh228@gmail.com 0911181116 Tổ Cơ sở 

41 

Ban Quản lý Khu công 

nghệ cao công nghệ sinh 

học 

Tạ Minh Quang Chuyên viên qta42474@gmail.com 0395.19.1212 Tổ Cơ sở 

42 
UBND thành phố Biên 

Hòa 
Nguyễn Minh Tân 

Chuyên viên - 

Phòng VHTT 
tannm.ubndbh@dongnai.gov.vn 0961243449 Tổ Cơ sở 

43 UBND huyện Xuân Lộc Tăng Duy Hùng Chuyên viên hungtd.ubndxl@dongnai.gov.vn 0924440806 Tổ Cơ sở 

44 UBND huyện Cẩm Mỹ Phạm Minh Đường 
Chuyên viên - 

Phòng VHTT 
duongpm@dongnai.gov.vn 0902788213 Tổ Cơ sở 

45 UBND huyện Tân Phú 
Nguyễn Phạm 

Tuyển 

Phó Trưởng 

phòng VHTT 
tuyennp@dongnai.gov.vn 0943775077  Tổ Cơ sở 



10 
 

 
 

46 UBND huyện Định Quán 
Võ Nguyễn Minh 

Khoa 

Chuyên viên - 

Phòng VHTT 

vonguyenminhkhoa.online@gmail

.com 
0387603839 Tổ Cơ sở 

47 
UBND thành phố Long 

Khánh 
Trần Thanh Tùng 

Chuyên viên - 

Phòng VHTT 
tranthanhtung280190@gmail.com 0969015592 Tổ Cơ sở 

48 
UBND huyện Trảng 

Bom 
Phạm văn Trọng 

Phó Trưởng 

phòng VHTT 
phamvantrong2011@gmail.com 0918285196  Tổ Cơ sở 

49 
UBND huyện Nhơn 

Trạch 
Lê Minh Châu 

Chuyên viên - 

Phòng VHTT 
chaulm.ubndnt@dongnai.gov.vn 0911616636 Tổ Cơ sở 

50 
UBND huyện Long 

Thành 
Trần Ngọc Sang Chuyên viên sangtn.ubndlt@dongnai.gov.vn 0902986889 Tổ Cơ sở 

51 
UBND huyện Thống 

Nhất 
Tô Đức Vinh 

Trưởng phòng 

VHTT 
vinhtd.ubndtn@dongnai.gov.vn 0969918567 Tổ Cơ sở 

52 UBND huyện Vĩnh Cửu Nguyễn Lê Long 
Chuyên viên - 

Phòng VHTT 
longnl.ubndvc@dongnai.gov.vn 0949322112 Tổ Cơ sở 
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